
Số CCHN Quyết định Ngày cấp Số Thẻ luật
sư Ngày cấp

1 TẠ QUANG TÒNG 01/8/1955 Nam 0892/TP/LS-
CCHN 20/05/2002 713/LS 01/8/2010 Văn phòng luật

sư T.H.T
Trưởng Văn

phòng
2 PHAN THANH SƠN 8/8/1979 Nam 4022/TP/LS-

CCHN 16/07/2007 715/LS 01/8/2010 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng lao
động

3 NGUYỄN VĂN CÚC 17/11/1969 Nam 8771/TP/LS-
CCHN 15/08/2012 7286/LS 10/9/2012 Văn phòng luật

sư T.H.T
Hợp đồng lao

động
4 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 20/11/1980 Nam 10224/TP/LS-

CCHN 28/11/2013 8599/LS 31/12/2013 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng lao
động

5 HUỲNH THẾ PHÚC 01/1/1984 Nam 10227/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8602/LS 31/12/2013 Văn phòng luật

sư T.H.T
Hợp đồng lao

động
6 TRẦN VĂN DŨNG 15/08/1977 Nam 10220/TP/LS-

CCHN 28/11/2013 8595/LS 31/12/2013 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng lao
động

7 PHẠM THỊ THÚY BĂNG
HUYỀN 02/1/1978 Nữ 10222/TP/LS-

CCHN 28/11/2013 8597LS 31/12/2013 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng lao
động

8 LÊ THỊ THÔNG 15/08/1959 Nữ 0898/TP/LS-
CCHN 20/05/2002 10188/LS 27/10/2015 Văn phòng luật

sư T.H.T
Hợp đồng lao

động
9 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 29/04/1976 Nữ 13967/TP/LS-

CCHN
600/QĐ-BTP ngày

03/5/2017 03/5/2017 12067/LS 20/06/2017 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng lao
động

10 NGHIÊM THÁI BA 26/04/1971 Nam 15554/TP/LS-
CCHN 04/6/2018 13484/LS 25/07/2018 Văn phòng luật

sư T.H.T
Hợp đồng lao

động
11 NGUYỄN THỊ DUNG 17/7/1982 Nữ 10219/TP/LS-

CCHN 28/11/2013 8594/LS 31/12/2013 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng lao
động

12 TRẦN THỊ LIN ĐA 01/10/1984 Nữ 16639/TP/LS-
CCHN

1010/QĐ-BTP ngày
25/4/2019 25/4/2019 14396/LS 03/6/2019 Văn phòng luật

sư T.H.T
Hợp đồng lao

động
13 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 28/11/1973 Nữ 20663/TP/LS-

CCHN
1490/QĐ-BTP ngày

06/7/2022 06/7/2022 18555/LS 05/9/2022 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng lao
động

14 ĐÀO NGỌC CHƯƠNG 24/10/1977 Nam 21343/TP/LS-
CCHN

2367/QĐ-BTP ngày
05/12/2022 05/12/2022 19035/LS 10/1/2023 Văn phòng luật

sư T.H.T
Hợp đồng lao

động
15 ĐỖ VĂN THỊNH 01/5/1973 Nam 25531/TP/LS-

CCHN
2331/QĐ-BTP ngày

06/12/2024 06/12/2024 22727/LS 15/01/2025 Công ty luật
Hải Anh

Hợp đồng lao
động

16 ĐOÀN QUANG HƯỞNG 10/1/1973 Nam 15597/TP/LS-
CCHN

1360/QĐ-BTP ngày
14/6/2018 14/6/2018 13485/LS 25/7/2018 Văn phòng luật

sư T.H.T
Hợp đồng lao

động
17 NGUYỄN ĐĂNG TRỊ 01/8/1954 Nam 0897/TP/LS-

CCHN 20/05/2002 716/LS 1/8/2010 Văn phòng luật
sư Minh Trị

Trưởng Văn
phòng

18 TRẦN THỊ BÍCH TIÊN 16/04/1980 Nữ 4017/TP/LS-
CCHN 16/07/2007 725/LS 1/8/2010 Văn phòng luật

sư Minh Trị
Hợp đồng lao

động
19 TRẦN VIẾT TIẾN 9/8/1954 Nam 10657/TP/LS-

CCHN 16/06/2014 9049/LS 24/07/2014 Văn phòng luật
sư Minh Trị

Hợp đồng lao
động

20 TRẦN TRỌNG HÙNG 13/05/1972 Nam 1935/TP/LS-
CCHN 04/8/2003 720/LS 01/8/2010 Văn phòng luật

sư Công Tâm
Trưởng Văn

phòng
21 HỒ ĐÌNH HÁN 07/8/1960 Nam 19897/TP/LS-

CCHN
835/QĐ-BTP ngày

21/3/2021 21/05/2021 17767/LS 15/12/2021 Văn phòng luật
sư Công Tâm

Hợp đồng lao
động
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22 NGUYỄN MAI HIỆP 15/12/1959 Nam 0899/TP/LS-
CCHN 20/05/2002 718/LS 20/11/2024

Văn phòng luật
sư Nguyễn Mai

Hiệp
Trưởng Văn

phòng

23 NGUYỄN THÀNH CHUNG 23/02/1962 Nam 18704/TP/LS-
CCHN

1998/QĐ-BTP ngày
28/9/2020 28/09/2020 16450/LS 19/11/2020

Văn phòng luật
sư Nguyễn Mai

Hiệp
Hợp đồng lao

động

24 HOÀNG THỊ HÀ 14/06/1995 Nữ 23755/TP/LS-
CCHN 29/03/2024 21066/LS 03/5/2024

Văn phòng luật
sư Nguyễn Mai

Hiệp
Hợp đồng lao

động

25 LÊ CÔNG THẮNG 05/12/1964 Nam 10230/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8606/LS 31/12/2013 Văn phòng luật

sư Công Thắng
Trưởng Văn

phòng

26 LÊ THỊ GẤM 01/1/1980 Nữ 9233/TP/LS/CCH
N 06/12/2012 7876/LS 24/04/2013

Văn phòng luật
sư Hiền và liên

danh
Trưởng Văn

phòng

27 PHAN NGỌC NHÀN 06/12/1954 Nam 6360/TP/LS-
CCHN 12/3/2010 5404/LS 28/09/2010 Văn phòng luật

sư Thanh Nhàn
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

28 VĂN HỢI 08/1/1983 Nam 6955/TP/LS-
CCHN 29/10/2010 5563/LS 20/12/2010

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

29 HÀ CÔNG BÌNH 12/8/1952 Nam 10653/TP/LS-
CCHN 16/06/2014 9045/LS 24/07/2014

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

30 ĐỖ THỊ HẰNG NGA 07/9/1983 Nữ 7744/TP/LS-
CCHN 21/04/2011 6302/LS 28/12/2015

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

31 NGUYỄN XUÂN HÒA 10/6/1956 Nam 13302/TP/LS-
CCHN

1697/QĐ-BTP ngày
09/8/2016 09/8/2016 11307/LS 07/10/2016

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

32 NGUYỄN THỊ MINH
PHƯƠNG 23/04/1985 Nữ 13970/TP/LS-

CCHN
600/QĐ-BTP ngày

03/5/2017 03/5/2017 12068/LS 20/06/2017
Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

33 TRẦN ĐẶNG MIÊN THÙY 01/2/1985 Nữ 14127/TP/LS-
CCHN

700/QĐ-BTP ngày
23/5/2017 23/05/2017 12139/LS 11/7/2017

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

34 ĐẶNG THANH QUÝ 5/5/1991 Nữ 14696/TP/LS-
CCHN

2262/QĐ-BTP ngày
09/11/2017 09/11/2017 12743/LS 25/05/2018

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

35 PHAN CÔNG THƯƠNG 02/6/1977 Nam 15556/TP/LS-
CCHN 04/6/2018 13486/LS 25/07/2018

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

36 VÕ HỮU DŨNG 01/12/1968 Nam 15524/TP/LS-
CCHN 18/05/2018 13452/LS 5/7/2018

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

37 BÙI THỊ MINH THỦY 25/12/1964 Nữ 17752/TP/LS-
CCHN

333/QĐ-BTP ngày
25/02/2020 25/02/2020 15961/LS 3/8/2020

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

38 LÊ THỊ TÙNG 02/5/1965 Nữ 18820/TP/LS-
CCHN

2115/QĐ-BTP ngày
15/10/2020 15/10/2020 16518/LS 11/12/2020

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động



39 NGUYỄN MINH HẢI 01/6/1991 Nam 19577/TP/LS-
CCHN

533/QĐ-BTP ngày
07/4/2021 07/4/2021 17216/LS 11/5/2021

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

40 PHAN THỊ LAM 18/11/1963 Nữ 16395/TP/LS-
CCHN

534/QĐ-BTP ngày
05/3/2019 05/3/2019 14320/LS 17/05/2019

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

41 ĐẬU VIẾT VỌNG 10/6/1983 Nữ 18262/TP/LS-
CCHN 08/6/2024 16017/LS 17/8/2020

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

42 ĐỖ VĂN HẢO 21/08/1972 Nam 10221/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8596/LS 31/12/2013

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

43 HÀ VĂN CƯỜNG 05/7/1984 Nam 22552/TP/LS-
CCHN

1414/QĐ-BTP ngày
26/7/2023 26/07/2023 20275/LS 25/10/2023

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

44 VŨ THỊ THƯƠNG
THƯƠNG 17/02/1995 Nữ 23351/TP/LS-

CCHN
155/QĐ-BTP ngày

02/02/2024 02/2/2024 20920/LS 04/4/2024
Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

45 CAO ANH SÁNG 07/11/1983 Nam 22118/TP/LS-
CCHN

936/QĐ-BTP ngày
02/6/2023 02/6/2023 19796/LS 14/7/2023

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

46 ĐẶNG ĐÌNH TIẾN 09/6/1984 Nam 22119/TP/LS-
CCHN

936/QĐ-BTP ngày
02/6/2023 02/6/2023 19792/LS 14/7/2023

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

47 LÊ THU THÙY 16/08/1993 Nữ 18578/TP/LS-
CCHN

1760/QĐ-BTP ngày
14/8/2020 14/08/2020 16517/LS 11/12/2020

Công ty Luật
TNHH MTV

Đại An
Hợp đồng lao

động

48 VŨ TRỌNG TÂM 30/01/1979 Nam 6954/TP/LS-
CCHN 20/10/2010 6954/LS 20/12/2010 Văn phòng luật

sư Hồng Đức
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

49 HOÀNG THỊ THANH TÂM 15/07/1986 Nữ 20661/TP/LS-
CCHN

1490/QĐ-BTP ngày
06/7/2022 06/7/2022 18609/LS 20/09/2022 Văn phòng luật

sư Hồng Đức
Hợp đồng lao

động
50 ĐẶNG PHƯƠNG LAN 15/08/1991 Nữ 14695/TP/LS-

CCHN
2262/QĐ-BTP ngày

09/11/2017 09/11/2017 12752/LS 17/01/2017 Văn phòng luật
sư Hồng Đức

Hợp đồng lao
động

51 HỒ NGỌC HÙNG 20/07/1969 Nam 5584/TP/LS-
CCHN 27/02/2009 729/LS 04/4/2024

Văn phòng luật
sư Hồ Ngọc

Hùng

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

52 TRẦN VĂN THÀNH 16/08/1963 Nam 25349/TP/LS-
CCHN

2097/QĐ-BTP ngày
06/11/2024 06/11/2024 22726/LS 15/01/2025

Văn phòng luật
sư Hồ Ngọc

Hùng
Hợp đồng lao

động

53 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 22/08/1970 Nam 8438/TP/LS-
CCHN 24/10/2011 6971/LS 16/01/2012 Văn phòng luật

sư Tân An
Hợp đồng lao

động

54 LẠI NAM HÀ 05/6/1981 Nữ 12907/TP/LS-
CCHN 17/06/2016 11308/LS 07/10/2016 Văn phòng luật

sư Tân An
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

55 LA VĂN TỜN 10/9/1962 Nam 8770/TP/LS-
CCHN 15/08/2012 7285/LS 10/9/2012 Văn phòng luật

sư La Minh
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

56 TÔ TIẾN DŨNG 19/08/1975 Nam 11555/TP/LS-
CCHN

720/QĐ-BTP ngày
16/4/2015 16/04/2015 9865/LS 26/05/2015 Văn phòng luật

sư La Minh
Hợp đồng lao

động
57 PHẠM XUÂN NHI VŨ

THÙY MIÊN 25/12/1981 Nữ 6173/TP/LS-
CCHN 26/11/2009 744/LS 27/06/2016 Văn phòng luật

sư La Minh
Hợp đồng lao

động



58 HOÀNG XUÂN THU 05/9/1959 Nam 16154/TP/LS-
CCHN

2892/QĐ-BTP ngày
27/11/2018 27/11/2018 14141/LS 06/3/2019 Văn phòng luật

sư La Minh
Hợp đồng lao

động
59 Y NGUN Ê BAN 13/12/1953 Nam 16638/TP/LS-

CCHN
1010/QĐ-BTP ngày

25/4/2019 25/04/2019 14397/LS 03/6/2019 Văn phòng luật
sư La Minh

Hợp đồng lao
động

60 NGUYỄN THỊ TUYẾT
TRINH 06/6/1992 Nữ 18967/TP/LS-

CCHN
2160/QĐ-BTP ngày

23/10/2020 23/10/2020 17028/LS 10/3/2021 Văn phòng luật
sư La Minh

Hợp đồng lao
động

61 NGUYỄN HOÀNG THÁI
VŨ 18/03/1976 Nam 16002/TP/LS-

CCHN
2662/QĐ-BTP ngày

29/10/2018 29/10/2018 14140/LS 06/3/2019 Văn phòng luật
sư La Minh

Hợp đồng lao
động

62 TRẦN VIỆT TUẤN 16/06/1989 Nam 21679/TP/LS-
CCHN

77/QĐ-BTP ngày
31/01/2023 31/01/2023 19325/LS 13/3/2023 Văn phòng luật

sư La Minh
Hợp đồng lao

động

63 NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG 20/05/1981 Nam 23185/TP/LS-
CCHN

3099/QĐ-BTP ngày
29/12/2023 29/12/2023 20919/LS 4/4/2024 Văn phòng luật

sư La Minh
Hợp đồng lao

động

Quyết định số
216/QĐ-BCN ngày
23/12/2024 của Đoàn
Luật sư tỉnh về việc
xử lý kỷ luật luật sư
Nguyễn Đình Cương

bằng hình thức
“Khiển trách”

64 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 12/10/1995 Nữ 23082/TP/LS-
CCHN

2831/QĐ-BTP ngày
01/12/2023 1/3/2023 21426/LS 18/06/2024 Văn phòng luật

sư La Minh
Hợp đồng lao

động

65 NGUYỄN TIẾN THỊNH 30/09/1981 Nam 6506/TP/LS-
CCHN 08/4/2010 5135/LS 17/12/2014 Văn phòng luật

sư Bách Khoa
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

66 PHẠM VĂN NGHỊ 30/12/1975 Nam 6134/TP/LS-
CCHN 29/10/2009 731/LS 01/8/2010

Văn phòng luật
sư Buôn Ma

Thuột

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

67 NGUYỄN THỊ THANH
BÌNH 17/4/1977 Nữ 15557/TP/LS-

CCHN 04/6/2018 13591/LS 05/9/2018
Văn phòng luật
sư Buôn Ma

Thuột
Hợp đồng lao

động

68 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/04/1995 Nữ 20662/TP/LS-
CCHN

1490/QĐ-BTP ngày
06/7/2022 06/7/2022 18556/LS 05/9/2022

Văn phòng luật
sư Buôn Ma

Thuột
Hợp đồng lao

động

69 NGUYỄN VĂN KHÁNH 25/08/1989 Nam 13968/TP/LS-
CCHN

600/QĐ-BTP ngày
03/5/2017 03/5/2017 12066/LS 20/06/2017

Công ty Luật
TNHH MTV

Tín Việt
Giám đốc

QĐ 17/2023/QĐ-
BCN ngày

14/02/2023 của Đoàn
Luật sư tỉnh về việc
áp dụng hình thức kỷ

luật khiển trách

70 ĐẶNG NGỌC HUY 01/8/1978 Nam 10234/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8603/LS 31/12/2013 Văn phòng luật

sư Tín Nghĩa
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

71 VÕ NGỌC CƯỜNG 04/10/1979 Nam 12906/TP/LS-
CCHN 17/06/2016 11227/LS 09/9/2016 Văn phòng luật

sư Phước An
Trưởng Văn

phòng

QĐ 150/QĐ-BCN
ngày 30/10/2023 của
Đoàn Luật sư tỉnh

Đắk Lắk về việc nhắc
nhở sai phạm của
Luật sư trong hoạt
động hành nghề luật

sư



72 HOÀNG VĂN LINH 20/12/1989 Nam 15404/TP/LS-
CCHN 23/04/2018 13461/LS 05/7/2018

Trưởng Chi
nhánh Văn

phòng Luâṭ sư
Tín Nghĩa tại
xã Pơng Drang

Hợp đồng lao
động

73 ĐINH THỊ VĨNH 18/01/1993 Nữ 19869/TP/LS-
CCHN

849/QĐ-BTP ngày
20/5/2021 20/05/2021 17382/LS 18/06/2021 Văn phòng luật

sư Tín Nghĩa
Hợp đồng lao

động
74 NGUYỄN TĂNG HƯỚNG 09/8/1991 Nam 15526/TP/LS-

CCHN 18/05/2018 13483/LS 25/07/2018 Văn phòng luật
sư Tín Nghĩa

Hợp đồng lao
động

75 VŨ CÔNG NGUYÊN 01/10/1983 Nam 19741/TP/LS-
CCHN

700/QĐ-BTp ngày
10/5/2021 10/5/2021 17383/LS 18/06/2021 Văn phòng luật

sư Tín Nghĩa
Hợp đồng lao

động
76 MAI THỊ NGỌC ANH 08/3/1995 Nữ 18987/TP/LS-

CCHN 03/11/2020 16589/LS 31/12/2020 Văn phòng luật
sư Tín Nghĩa

Hợp đồng lao
động

77 LÊ THỊ HIỀN 25/06/1965 Nữ 18613/TP/LS-
CCHN

1796/QĐ-BTP ngày
25/8/2020 25/08/2020 16238/LS 06/10/2020 Văn phòng luật

sư Tín Nghĩa
Hợp đồng lao

động
78 HOÀNG MINH CHỨC 07/02/1962 Nam 21050/TP/LS-

CCHN 17/10/2022 19157/LS 23/02/2023 Văn phòng luật
sư Tín Nghĩa

Hợp đồng lao
động

79 NGUYỄN DUY HỮU 01/4/1963 Nam 24088/TP/LS-
CCHN

1043/QĐ-BTP -
05/06/2024 05/6/2024 21626/LS 30/07/2024

Trưởng Chi
nhánh VPLS
Tín Nghĩa tại
Buôn Ma
Thuột

Hợp đồng lao
động

80 ĐINH XUÂN TĨNH 20/07/1979 Nam 10658/TP/LS-
CCHN 16/06/2014 9050/LS 24/07/2014

Văn phòng luật
sư An Việt

Luật

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

81 PHẠM THỊ THANH 27/03/1960 Nữ 11690/TP/LS-
CCHN 25/05/2015 10067/LS 11/8/2015 Văn phòng luật

sư Mai Thanh
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

82 LÂM THỊ HIỂN 04/01/1963 Nữ 16118/TP/LS-
CCHN

2827/QĐ-BTP ngày
19/11/2018 19/11/2018 14138/LS 06/3/2019 Văn phòng luật

sư Mai Thanh
Hợp đồng lao

động

83 ĐẶNG TIẾN 10/3/1964 Nam 10235/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8607/LS 24/07/2014

Công ty Luật
TNHH MTV
Đặng Gia

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

84 ĐẶNG NGUYỄN DUYÊN
ANH 05/9/1981 Nam 14691/TP/LS-

CCHN
2262/QĐ-BTP ngày

09/11/2017 09/11/2017 12751/LS 17/01/2018
Công ty Luật
TNHH MTV
Đặng Gia

Hợp đồng lao
động

85 LÊ VĨNH HẢO 13/6/1954 Nam 12342/TP/LS-
CCHN

2281/QĐ-BTP ngày
31/12/2015 31/12/2015 10395/LS 1/2/2016 Văn phòng luật

sư Thượng An
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

86 NGUYỄN MINH LÂM 15/3/1988 Nam 22122/TP/LS-
CCHN

936/QĐ-BTP ngày
02/6/2023 02/6/2023 19793/LS 14/07/2023 Văn phòng luật

sư Thượng An
Hợp đồng lao

động

87 LÊ HOÀNG LONG 15/10/1969 Nam 10556/TP/LS-
CCHN

571/QĐ-BTP ngày
13/3/2014 13/03/2014 8798/LS 11/4/2014

Văn phòng luật
sư Lê Hoàng

Long

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

88 DƯƠNG LÊ SƠN 08/6/1979 Nam 10229/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8605/LS 31/12/2013 Văn phòng luật

sư Lê Sơn
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

89 NGUYỄN HỒNG NGHĨA 07/9/1984 Nam 22061/TP/LS-
CCHN

761/QĐ-BTP ngày
22/5/2023 22/5/2023 19889/LS 03/8/2023

Công ty luật
TNHH MTV
Luật sư Nghĩa
và Cộng sự

Thành lập
Công ty/Giám

đốc



90 VÕ ĐÌNH DUY 05/10/1975 Nam 12854/TP/LS-
CCHN

1130/QĐ-BTP ngày
27/5/2016 27/5/2016 11056/LS 19/7/2016 Văn phòng luật

sư Đình Duy
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

91 PHẠM NGỌC TUẤN 06/6/1965 Nam 10231/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8608/LS 31/12/2013 Văn phòng luật

sư Tây Nguyên
Trưởng Văn

phòng

Quyết định số
120/QĐ-BCN ngày
06/8/2024 của Ban
Chủ nhiệm Đoàn

Luật sư tỉnh về việc
nhắc nhở đối với luật
sư Phạm Ngọc Tuấn
về thực hiện nhiệm
vụ khi tham gia tố

tụng theo yêu cầu của
các cơ quan tiến hành

tố tụng
92 NGUYỄN VĂN VINH 25/08/1964 Nam 10232/TP/LS-

CCHN 28/11/2013 8609/LS 31/12/2013 Văn phòng luật
sư Tây Nguyên

Hợp đồng lao
động

93 NGUYỄN VĂN NGHỊ 10/8/1972 Nam 16055/TP/LS-
CCHN

2754/QĐ-BTP ngày
13/11/2018 13/11/2018 14139/LS 06/3/2019 Văn phòng luật

sư Tây Nguyên
Hợp đồng lao

động

Quyết định số
112/QĐ-BCN ngày
09/7/2024 của Ban
Chủ nhiệm Đoàn

Luật sư tỉnh về việc
kỷ luật luật sư

Nguyễn Văn Nghị
(khiển trách thời hạn

06 tháng)

94 NGUYỄN ĐỨC DU 16/09/1992 Nam 13966/TP/LS-
CCHN

600/QĐ-BTP ngày
03/5/2017 3/5/2017 12069/LS 20/06/2017

Công ty Luật
TNHH MTV
Đại Nguyên

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

95 LÊ XUÂN QUÝ 25/07/1973 Nam 13964/TP/LS-
CCHN

600/QĐ-BTP ngày
03/5/2017 03/5/2017 12070/LS 20/06/2017 VPLS. PHÁP

LÝ
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

96 NGUYỄN KHÁNH LINH 13/10/1986 Nam 14128/TP/LS-
CCHN

700/QĐ-BTP ngày
23/5/2017 23/05/2017 12136/LS 11/7/2017

Công ty Luật
TNHH MTV

Nguyễn Khánh
Linh và Cộng

sự

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

97 NGUYỄN TRUNG SĨ 12/4/1983 Nam 14126/TP/LS-
CCHN

700/QĐ-BTP ngày
23/5/2017 23/5/2017 12137/LS 11/7/2017

Công ty Luật
TNHH MTV
Nguyễn Trung
và Cộng sư

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

98 NGUYỄN QUỐC QUÂN 24/01/1984 Nam 11557/TP/LS-
CCHN

720/QĐ-BTP ngày
16/4/2015 16/4/2015 9863/LS 26/5/2015

Công ty Luật
TNHH MTV
Nguyễn Trung
và Cộng sư

Hợp đồng lao
động



99 NÔNG VĂN NHÂM 12/02/1960 Nam 19478/TP/LS-
CCHN

270/QĐ-BTP ngày
01/3/2021 03/01/2021 17516/LS 15/07/2021

Văn phòng luật
sư Đức Nhâm
(tại địa chỉ của
Chi nhánh)

(Trước đây
Trưởng Chi

nhánh Công ty
Luật TNHH
MTV Nguyễn
Trung và Cộng
sụ tại Krông

Năng)

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

Hợp đồng lao
động

100 LƯU THỊ THU HIỀN 22/10/1976 Nam 4018/TP/LS-
CCHN 16/10/2007 714/LS 24/10/2016 Công ty Luật

TNHH Lưu Gia
Thành lập

Công ty/Giám
đốc

101 LƯU HẢI HƯNG 07/3/1982 Nam 13969/TP/LS-
CCHN

600/QĐ-BTP ngày
03/5/2017 03/5/2017 12129/LS 26/06/2017 Công ty Luật

TNHH Lưu Gia
Hợp đồng lao

động

102 NGUYỄN HUY HIỆP 10/4/1962 Nam 7218/TP/LS-
CCHN 10/12/2010 5816/LS 11/5/2021

Văn phòng luật
sư Nguyên Huy

Hiệp

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

103 LÊ THANH KIỆT 06/5/1990 Nam 14694/TP/LS-
CCHN

2262/QĐ-BTP ngày
09/11/2017 09/11/2017 12750/LS 17/01/2018

Công ty Luật
TNHH MTV
Trí Tín và
Cộng sự

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

104 VÕ THỊ THU HIỀN 19/9/1968 Nữ 12855/TP/LS-
CCHN

1130/QĐ-BTP ngày
27/5/2016 27/5/2016 11055/LS 19/7/2016

Công ty Luật
TNHH MTV
Phúc An Phát

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

105 NGUYỄN QUỐC BẢO 08/3/1978 Nam 20392/TP/LS-
CCHN 24/01/2022 18057/LS 14/4/2022

Công ty Luật
TNHH MTV
Phúc An Phát

Hợp đồng lao
động

106 NGUYỄN VĂN LOAN 02/02/1964 Nam 11556/TP/LS-
CCHN

720/QĐ-BTP ngày
16/4/2015 16/04/2015 9864/LS 26/5/2015

Công ty Luật
TNHH MTV
Trọng Đức

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

107 ĐỖ THẠCH BỊCH 13/10/1966 Nam 17616/TP/LS-
CCHN

272/QĐ-BTP ngày
17/02/2020 17/02/2020 15356/LS 24/3/2020

Công ty Luật
TNHH MTV
Trọng Đức

Hợp đồng lao
động

108 NGUYỄN THỊ MINH 21/03/1966 Nam 20263/TP/LS-
CCHN

1737/QĐ-BTP ngày
18/11/2021 18/11/2021 18805/LS 14/11/2022

Công ty Luật
TNHH MTV
Trọng Đức

Hợp đồng lao
động

109 VÕ LONG LÂM 29/10/1966 Nam 21808/TP/LS-
CCHN 17/02/2023 19383/LS 27/03/2023

Công ty Luật
TNHH MTV
Trọng Đức

Hợp đồng lao
động

110 HOÀNG VĂN OÁNH 23/10/1968 Nam 22003/TP/LS-
CCHN

625/QĐ-BTP ngày
25/4/2023 25/04/2023 19794/LS 14/7/2023

Công ty Luật
TNHH MTV
Trọng Đức

Hợp đồng lao
động

111 CHU ĐỨC KHANH 27/02/1980 Nam 17891/TP/LS-
CCHN

711/QĐ-BTP ngày
31/3/2020 31/03/2020 15686/LS 18/6/2020

Công ty Luật
TNHH MTV
Trọng Đức

Hợp đồng lao
động



112 PHẠM CÔNG HẢI 03/11/1986 Nam 17405/TP/LS-
CCHN

2869/QĐ-BTP ngày
14/11/2019 14/11/2019 15114/LS 26/12/2019

Công ty Luật
TNHH MTV
HẢI ANH

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

113 LÊ TRỌNG CHINH 09/10/1984 Nam 15434/TP/LS-
CCHN 26/4/2018 13364/LS 3/11/2022 Văn phòng luật

sư LÊ PHÁT
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

114 LÊ XUÂN ANH PHÚ 19/08/1977 Nam 10655/TP/LS-
CCHN 16/06/2014 9047/LS 24/07/2014

Công ty Luật
TNHH MTV

Thành Công và
Cộng sự

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

115 TRỊNH GIA QUÝ 19/05/1977 Nam 13965/TP/LS-
CCHN

600/QĐ-BTP ngày
03/5/2017 03/5/2017 12070/LS 20/06/2017

Trưởng Chi
nhánh Công ty
Luật TNHH
MTV Thành
Công và Cộng
sự tại Lâm

Đồng

Hợp đồng lao
động

116 NGUYỄN TOÀN TIẾN 6/10/1948 Nam 10656/TP/LS-
CCHN 16/06/2014 9408/LS 24/07/2014

Công ty Luật
TNHH MTV

Thành Công và
Cộng sự

Hợp đồng lao
động

117 VŨ THỊ KIM THANH 02/7/1975 Nữ 13525/TP/LS-
CCHN

2001/QĐ-BTP ngày
26/9/2016 26/9/2016 11604/LS 26/12/2016

Trưởng Chi
nhánh số 04
Công ty Luật
TNHH MTV

Thành Công và
Cộng sự

Hợp đồng lao
động

118 NGUYỄN VĂN LONG 9/10/1988 Nam 22121/TP/LS-
CCHN

936/QĐ-BTP ngày
02/6/2023 02/6/2023 19795/LS 14/07/2023 VPLS Công

Tâm
Hợp đồng lao

động từ
15/7/2025

Trước khi HĐ với
Công Tâm là trưởng
chi nhánh số 3 Công
ty Luật TNHH MTV
Thành Công và Cộng

sự

119 TRẦN THỊ CHUYỀN 21/07/1991 Nữ 19734/TP/LS-
CCHN

654/QĐ-BTP ngày
29/4/2021 29/4/2021 17315/LS 04/6/2021

Công ty Luật
TNHH MTV
Trịnh Trần Lê
và Cộng sự

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

120 TRẦN CAO THÀNH 23/10/1960 Nam 1934/TP/LS-
CCHN

342/QĐ-BTP ngày
09/3/2021 09/3/2021 17176/LS 15/4/2021

Công ty Luật
TNHH MTV

Thành Công và
Cộng sự

Hợp đồng lao
động

121 LÊ VĂN KHANH 10/02/1969 Nam 14629/TP/LS-
CCHN 09/11/2017 12754/LS 28/4/2022

Công ty Luật
TNHH MTV
Hãng Luật Lê

Gia

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

122 PHẠM THỊ BÍCH CHI 20/8/1987 Nữ 18988/TP/LS-
CCHN 03/11/2020 16451/LS 19/11/2020

Công ty Luật
TNHH MTV
BÍCH CHI

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

123 LÊ THÀNH NHÂN 25/11/1987 Nam 10888/TP/LS-
CCHN 08/08/2014 9577/LS 13/03/2023

Văn phòng luật
sư Nhân Kiến

Hòa

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng



124 LƯƠNG THANH VỸ 14/02/1979 Nam 10233/TP/LS-
CCHN 28/11/2013 8610/LS 31/12/2013

Công ty Luật
hợp danh Cao
Nguyên BMT

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

125 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 14/11/1978 Nam 18986/TP/LS-
CCHN 23/10/2020 16452/LS 19/11/2020

Công ty Luật
hợp danh Cao
Nguyên BMT

Tham gia thành
lập Công ty

126 NGUYỄN THỊ THÚY 15/5/1991 Nữ 22521/TP/LS-
CCHN 26/7/2023 20276/LS 25/10/2023

Công ty Luật
hợp danh Cao
Nguyên BMT

Tham gia thành
lập Công ty

127 NGUYỄN ANH VŨ 24/12/1994 Nam 19564/TP/LS-
CCHN

516/QĐ-BTP ngày
02/4/2021 02/4/2021 17217/LS 11/5/2021

Công ty Luật
hợp danh Cao
Nguyên BMT

Tham gia thành
lập Công ty

128 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10/3/1965 Nam 14693/TP/LS-
CCHN

2262/QĐ-BTP ngày
09/11/2017 09/11/2017 12742/LS 17/01/2018 Văn phòng luật

sư Thiện Nhân
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

129 PHẠM CHU 8/10/1957 Nam 20630/TP/LS-
CCHN

1459/QĐ-BTP ngày
30/6/2022 30/06/2022 18448/LS 05/8/2022 Văn phòng luật

sư Thiện Nhân
Hợp đồng lao

động

130 NGUYỄN XUÂN PHÙNG 08/9/1976 Nam 14129/TP/LS-
CCHN

700/QĐ-BTP ngày
23/5/2017 23/5/2017 12138/LS 11/7/2017

Công ty Luật
TNHH MTV

NXP
Giám đốc

QĐ 104/GĐN-ĐLS
ngày 27/7/2023 của
Đoàn Luật sư tỉnh

yêu cầu tuân thủ pháp
luật về luật sư và
hành nghề luật sư,

việc cung cấp dịch vụ
pháp lý, quan hệ với

khách hàng

131 PHẠM HÁT 10/2/1963 Nam 20235/TP/LS-
CCHN

1723/QĐ-BTP ngày
16/11/2021 16/11/2021 17776/LS 15/12/2021

Văn phòng luật
sư TÂN
PHONG

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

132 NGUYỄN HUY HOÀNG 05/1/1988 Nam 19540/TP/LS-
CCHN 24/03/2021 17539/LS 14/09/2021

Công ty Luật
TNHH MTV
Phúc Hưng và

Cộng sự

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

133 PHẠM XUÂN BÍNH 02/3/1986 Nam 14331/TP/LS-
CCHN

1008/QĐ-BTP ngày
06/7/2017 06/7/2017 12272/LS 24/8/2017

Công ty Luật
TNHH MTV

NHẤT
PHONG

Thành lập
Công ty/Giám

đốc

134 VĂN ĐỨC MỸ 29/02/1993 Nam 19661/TP/LS-
CCHN

581/QĐ-BTP ngày
13/4/2021 13/04/2021 17218/LS 11/5/2021

Văn phòng luật
sư MỸ ĐỨC &

CỘNG SỰ

Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

135 PHÙNG THỊ PHƯƠNG
DUNG 10/5/1987 Nữ 18110/TP/LS-

CCHN 14/5/2020 16126/LS 27/03/2023
Công ty TNHH
tư vấn đầu tư
thương mại
Hoàng Lam

Hành nghề với
tư cách cá nhân

136 VI THỊ LIÊN 20/08/1994 Nữ 24638/TP/LS-
CCHN

1504/QĐ-BTP ngày
16/08/2024 16/8/2024 22221/LS 24/10/2024

Trưởng Chi
nhánh Công ty
Luật TNHH
Kim Thành –
Chi nhánh Tây

Nguyên

Hợp đồng lao
động



137 LÊ VĂN HUY 26/08/1995 Nam 21362/TP/LS-
CCHN 05/12/2022 19382/LS 27/03/2023

Trưởng Chi
nhánh VPLS

Hứa Hoàng Gia –
Chi nhánh
Nam Tây
Nguyên

Hợp đồng lao
động

138 LÊ THỊ NGA 2/11/1992 Nữ 15525/TP/LS-
CCHN 18/05/2018 14747/LS 16/09/2019

Trưởng Chi
nhánh tại Công
ty Luật TNHH

HK & Gia Luật –
Chi nhánh

Đắk Lắk, tại
Krông Pắc

Hợp đồng lao
động

139 ĐÀO NGỌC MINH 07/6/1988 Nam 18084/TP/LS-
CCHN

1014/QĐ-BTP ngày
07/5/2020 07/5/2020 15717/LS 18/06/2020

Trưởng Văn
phòng luật sư
Thành Nhân
Tây Nguyên

140 ĐÀO HOÀNG PHONG 15/7/1977 Nam 22443/TP/LS-
CCHN

1288/QĐ-BTP ngày
10/7/2023 10/7/2023 19890/LS 03/8/2023

Chấm dứt hợp
đồng lao động
với Chi nhánh

Buôn Ma
Thuột - Công
ty Luật TNHH
Luật sư Hoàng

Gia An từ
tháng 12/2024

HĐLĐ CTL
Thành Nhân
Tây Nguyên

141 PHẠM ĐÌNH BỘ 22/8/1957 Nam 14619/TP/LS-
CCHN

1586/QĐ-BTP ngày
03/10/2017 03/10/2017 12587/LS 8/12/2017

Chấm dứt hợp
đồng lao động

tại VPLS
T.H.T

Chưa rõ

142 PHÍ VĂN LƯƠNG 28/03/1993 Nam 21703/TP/LS-
CCHN

110/QĐ-BTP ngày
03/2/2023 03/02/2023 19528/LS 21/04/2023

Chấm dứt hợp
đồng lao động
tại VPLS La
Minh từ ngày
05/5/2024

Chưa rõ

143 VÕ THỊ HẠNH 5/5/1992 Nữ 18989/TP/LS-
CCHN 03/11/2020 16588/LS 31/12/2020

Bị tạm đình chỉ
tư cách thành
viên Đoàn Luật

sư tỉnh 18
tháng từ ngày
10/9/2024

Quyết định số
141/QĐ-BCN ngày

10/9/2024 về xử lý kỷ
luật đối với luật sư
Võ Thị Hạnh (tạm
định chỉ tư cách

thành viên Đoàn Luật
sư trong thời hạn 18

tháng)

144 VŨ DUY LUẬN 05/7/1961 Nam 18703/TP/LS-
CCHN

1998/QĐ-BTP ngày
28/9/2020 28/09/2020 16449/LS 19/11/2020

Chấm dứt hợp
đồng lao động

tại VPLS
Nguyễn Mai

Hiệp

Chưa rõ



145 HỒ ĐÌNH HIỀN 07/2/1958 Nam 16848/TP/LS-
CCHN

1366/QĐ-BTP ngày
17/6/2019 17/06/2019 14978/LS 18/11/2019

Trưởng VPLS
Đình Hiền đã
chấm dứt hoạt

động từ
25/12/2024

Chưa rõ

146 NGUYỄN THANH BÌNH 17/06/1974 Nam 4020/TP/LS-
CCHN 16/07/2007 2225/LS 01/8/2010

HĐLĐ VPLS
Minh Trị (từ
22/4/2025)

Chấm dứt hợp đồng
lao động tại VPLS
Đức Lưu từ tháng

12/2023
147 TRẦN VĂN TRUNG 26/9/1988 Nam 25986/TP/LS-

CCHN 5/3/2025 23402/LS 28/5/2025 Chưa rõ

148 HOÀNG VĂN TÚ 19/02/1989 Nam 26487/TPLS-
CCHN 3/4/2025 23401/LS 28/5/2025 Chưa rõ

149 ĐỖ THỊ KIM NGỌC 25/8/1995 Nữ 22326/TP/LS-
CCHN 22/6/2023 23690/LS 18/7/2025 Chưa rõ

150 DƯƠNG THỊ THẢO
NGUYÊN 16/11/1997 Nữ 26405/TP/LS-

CCHN 19/5/2025 23691/LS 18/7/2025 Công ty luật
Đại An HĐLĐ

151 NGUYỄN KHẢ THÀNH 20/5/1953 Nam 263/TP/LS
-CCHN

11/4/2002 4210/LS
01/8/2010

Văn phòng
Luật sư
Nguyễn

Khả Thành
Thành
lập

152 NGÔ MINH TÙNG 1/1/1975 Nam 264/TP/LS
-CCHN 11/4/2002 4211/LS

01/8/2010 Văn phòng
Luật sư Số

1
Thành
lập

153 NGUYỄN TÂM HOÀNG 18/10/1973 Nam 1689/TP/L
S-CCHN 18/9/2002 4212/LS

01/8/2010 Văn phòng
Luật sư

Huy Hoàng
Thành
lập

154 HUỲNH THỊ TÂM 01/12/1976 Nữ 1690/TP/L
S-CCHN 18/9/2002 4213/LS

01/8/2010 Văn phòng
Luật sư

Huy Hoàng

Hợp
đồng lao
động

155 LÊ HỒNG DUẬT 01/1/1976 Nam 267/TP/LS
-CCHN 04/11/2002 4216/LS

01/8/2010 Công ty
Luật TNHH

Dân Ý
Thành
lập

156 TRẦN THỊ NHƯ THỦY 02/8/1979 Nữ 2920/TP/L
S-CCHN 08/8/2006 4217/LS

01/8/2010 Văn phòng
Luật sư

Dân Phúc
Thành
lập

157 NGÔ THIÊN PHƯƠNG 15/8/1975 Nam 4549/TP/L
S-CCHN 17/3/2006 4222/LS

01/8/2010 Văn phòng
Luật sư

Nhật Khang
Thành
lập

158 NGUYỄN HƯƠNG QUÊ 01/3/1977 Nam 5406/TP/L
S-CCHN

21/02/2008 4224/LS
01/8/2010 Công ty

Luật TNHH
MTV Phúc

Luật

Thành
lập

159 TRÌNH BÌNH TẤN 26/11/1979 Nam 5822/TP/L
S-CCHN 03/9/2009 4225/LS

01/8/2010

Văn phòng
Luật sư
Dân Tín

Thành
lập

160 NGUYỄN TẤN HƯNG 28/02/1973 Nam 7410/TP/L
S-CCHN 18/3/2011 6128/LS 20/5/2011

Văn phòng
Luật sư Lý
An Dân

Thành
lập

161 VŨ XUÂN HẢI 14/02/1953 Nam 9835/TP/L
S-CCHN 07/6/2013 8149/LS 06/8/2013

Văn phòng
Luật sư

Huy Hoàng

Hợp
đồng lao
động



162 ĐOÀN CỬU VIỆT 20/12/1973 Nam 10180/TP/
LS-CCHN 13/11/2013 8563/LS

12/9/2013
(cấp đổi

lại:
25/9/2023)

Công ty
Luật TNHH
Khôi Việt

Thành
lập

163 LƯU NGỌC CƯ 30/7/1953 Nam 10639/TP/
LS-CCHN 29/4/2014 8976/LS 30/5/2014

Văn phòng
Luật sư
Ngọc Cư

Thành
lập

164 NGUYỄN NINH 28/4/1954 Nam 10854/TP/
LS-CCHN 17/7/2014 9089/LS 12/8/2014

Văn phòng
Luật sư
Nguyễn
Ninh

Thành
lập

165 NGUYỄN THỊ NHÀN 23/7/1962 Nữ 12860/TP/
LS-CCHN 27/5/2016 11118/LS 28/7/2016

Văn phòng
Luật sư
Dân Tín

Hợp
đồng lao
động

166 TRẦN DANH TƯƠNG 26/3/1958 Nam 13083/TP/
LS-CCHN

14/7/2016 11271/LS 29/9/2016
Văn phòng
Luật sư

Trần Danh
Thành
lập

167 NGUYỄN THÀNH KẾ 10/7/1960
Nam

13799/TP/
LS-CCHN 22/02/2017 11968/LS 5/5/2017

Văn phòng
Luật sư Lý
An Dân

Hợp
đồng lao
động

168 TRẦN VĂN XÍT 02/9/1956 Nam 13963/TP/
LS-CCHN 13/4/2017 12130/LS 26/6/2017

Văn phòng
Luật sư Số

6
Thành
lập

169 PHẠM BẢO TRÂN 31/5/1986 Nữ 13230/TP/
LS-CCHN 02/8/2016 12135/LS 11/7/2017

Công ty
Luật TNHH
Đại Việt-
Chi nhánh
Tâm Hòa -

ĐLS
TPHCM

Thành
lập

170 TRẦN HÀ 11/11/1958 Nam 14272/LS 08/5/2019
Văn phòng
Luật sư
Nguyễn
Ninh

Chưa rõ

171 TRẦN HẢI LÂM 14/02/1980 Nam 17898/TP/
LS-CCHN 31/3/2020 15700/LS 18/6/2020

Văn phòng
Luật sư
Dân Tín

Hợp
đồng lao
động

172 PHẠM HỒNG PHÚC 08/12/1983 Nam 17897/TP/
LS-CCHN 31/3/2020 15701/LS 18/6/2020

Công ty
Luật TNHH
Luật sư Phú

Yên

Thành
lập

173 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 20/9/1960 Nữ 15464/TP/
LS-CCHN 21/5/2018 15726/LS

18/6/2020 Công ty
Luật TNHH
MTV Phúc

Luật

Hợp
đồng lao
động

174 HỒ QUANG VINH 21/4/1978 Nam 18086/TP/
LS-CCHN 07/5/2020 15727/LS

18/6/2020 Công ty
Luật TNHH
MTV Phúc

Luật

Hợp
đồng lao
động



175 TRẦN THỊ HIỆP 24/02/1994 Nữ 17946/TP/
LS-CCHN 09/4/2020 15728/LS

18/6/2020 Công ty
Luật TNHH
MTV Phúc

Luật

Hợp
đồng lao
động

176 TRẦN NGỌC QUỲNH 06/3/1960 Nam 18103/TP/
LS-CCHN 11/5/2020 15729/LS

18/6/2020 Văn phòng
Luật sư

Dân Phúc

Hợp
đồng lao
động

177 LÊ GIA VĨNH 22/11/1995 Nam 17896/TP/
LS-CCHN 31/3/2020 15732/LS 18/6/2020

Công ty
Luật TNHH
MTV Phúc

Luật

Hợp
đồng lao
động

178 LÝ MẠNH DŨNG 19/11/1971 Nam 18695/TP/
LS-CCHN 16/9/2020 16410/LS 20/10/2020

Cty Luật
TNHH
MTV

Đường Lý

Thành
lập

179 HUỲNH VĂN DƯƠNG 12/4/1973 Nam 19427/TP/
LS-CCHN 26/01/2021 17181/LS 15/4/2021

Văn phòng
Luật sư

Trần Danh

Hợp
đồng lao
động

180 ĐOÀN DŨNG 12/5/1960 Nam 19513/TP/
LS-CCHN 12/3/2021 17182/LS 15/4/2021

Công ty
Luật TNHH
MTV Phúc

Luật

Hợp
đồng lao
động

181 PHAN THỊ THU THẢO 21/9/1994 Nữ 19532/TP/
LS-CCHN 24/3/2021 17514/LS 15/7/2021

Văn phòng
Luật sư
Dân Tín

Hợp
đồng lao
động

182 NGUYỄN THANH MẬN 26/3/1959 Nam 17337/TP/
LS-CCHN 04/11/2019 15146/LS 07/01/2022

Công ty
Luật TNHH
MTV Bảo
Khánh

Thành
lập

183 VÕ THỊ HỒNG TRÀ 24/01/1971 Nữ 18254/TP/
LS-CCHN 08/6/2020 17925/LS 07/01/2022

Công ty
Luật TNHH
Luật sư Phú

Yên

Hợp
đồng lao
động

184 NGUYỄN MINH THU 25/4/1966 Nữ 20326/TP/
LS-CCHN 17/12/2021 18155/LS 19/4/2022

Công ty
Luật TNHH
MTV Bảo
Khánh

Hợp
đồng lao
động

185 TRẦN VĂN HÂN 02/01/1965 Nam 20487/TP/
LS-CCHN 01/4/2022 18296/LS 07/6/2022

Văn phòng
Luật sư

Nhật Khang

Hợp
đồng lao
động

186 LƯU THỊ TUYẾT ANH 20/6/1994 Nữ 20416/TP/
LS-CCHN 03/11/2022 18356/LS 01/7/2022

Văn phòng
Luật sư Số

1

Hợp
đồng lao
động

187 LÊ MINH CHÁNH 27/7/1962 Nam 22408/TP/
LS-CCHN 24/8/2023 20255/LS 25/10/2023

Văn phòng
Luật sư

Nhật Khang

Hợp
đồng lao
động

188 NGUYỄN HÙNG VIỆT 02/9/1962 Nam 22623/TP/
LS-CCHN 17/8/2023 20256/LS

25/10/2023 Văn phòng
Luật sư

Nhật Khang

Hợp
đồng lao
động

189 BÙI TRỌNG THI 29/11/1994 Nam 22366/TP/
LS-CCHN 27/6/2023 20257/LS

25/10/2023 Công ty
Luật TNHH

Dân Ý

Hợp
đồng lao
động



190 BÙI THỊ MỸ HUỆ 24/9/1997 Nữ 22367/TP/
LS-CCHN 27/6/2023 20258/LS

25/10/2023 Văn phòng
Luật sư

Dân Phúc

Hợp
đồng lao
động

191 TRỊNH THỊ CẨM VÂN 14/01/1995 Nữ 23771/TP/
LS-CCHN 29/3/2024 21310/LS 10/6/2024

Văn phòng
Luật sư
Dân Tín

Hợp
đồng lao
động

192 NGUYỄN QUANG HIỂN 24/9/1963 Nam 25407/TP/
LS-CCHN 15/11/2024 22725/LS

03/01/2025

Văn phòng
Luật sư

Nhật Khang

Hợp
đồng lao
động

193 TRẦN THỊ LIÊN 06/9/1988 Nữ 25101/TP/
LS-CCHN 08/10/2024 22429/LS 11/12/2014

Công ty
Luật TNHH
Luật sư Phú

Yên

Hợp
đồng lao
động

194 NGUYỄN TUẤN NHÃ 06/5/1991 Nam 25500/TP/
LS-CCHN 27/11/2024 22949/LS 13/02/2025

Công ty
Luật TNHH
MTV Khôi

Việt

Hợp
đồng lao
động

195 NGUYỄN THỊ KHÁNH 04/5/1968 Nữ 25428/TP/
LS-CCHN 11/11/2024 22950/LS 13/02/2025

Công ty
Luật TNHH
MTV Bảo
Khánh

Hợp
đồng lao
động

196 NGUYỄN ĐÔNG 12/9/1963 Nam
254406/T
P/LS-
CCHN

15/11/2024 22951 13/02/2025
Hợp

đồng lao
động

197 PHAN HƯỞNG 07/12/1965 Nam 25885/TP/LS-
CCHN 14/02/2025 23147/LS 26/03/2025

Công ty
Luật TNHH

MTV
Đường Lý -
Chi nhánh
Tuy An

Hợp
đồng lao
động

(Trưởng
Chi

nhánh)
198 VÕ TUẤN ANH 3/7/1998 Nam 25498/TP/LS-

CCHN 27/11/2024 23213/LS 16/4/2025 Chưa rõ

199 NGUYỄN HUỲNH TỨ 14/6/1989 Nữ 66.2025.0006/TP/
LS-CCHN 01072/QĐ-UBND 28/8/2025 24241/LS 26/9/2025 Chưa rõ

200 HUỲNH NGỌC THANH 12/12/1966 Nam 66.2025.0013/TP/
LS-CCHN

01584/QĐ-UBND ngày
07/10/2025 7/10/2025 24547/LS 11/11/2025 Chưa rõ

201 NGUYỄN VĂN PHONG 3/2/1967 Nam 66.2025.0014/TP/
LS-CCHN

01585/QĐ-UBND ngày
07/10/2025 7/10/2025 24548/LS 11/11/2025 Chưa rõ

202 HỒ TỐ UYÊN 20/5/1997 Nữ 26662/TP/LS-
CCHN 3/7/2025 3/7/2025 24549/LS 11/11/2025 Chưa rõ

203 BÙI THỊ BÍCH HOA 30/11/1992 Nữ 25890/TP/LS-
CCHN 24/2/2025 23146/LS 26/03/2025

Công ty luật
TNHH Luật sư

Phú Yên
HĐLĐ

204 PHẠM DUY CƯƠNG 30/9/1991 Nam 17312/TP/LS-
CCHN 25/10/2019 15113/LS 26/12/2019

Công ty luật
trách nhiệm

hữu hạn HK &
Gia Luật - Chi
nhánh tại Ea

Kar

Trưởng Chi
nhánh

205 PHẠM TRƯỜNG THỌ 1/4/1959 Nam 17004/TP/LS-
CCHN 8/8/2019 15513/LS 17/4/2020 Chưa rõ



206 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 9/12/1989 Nữ 24638/TP/LS-
CCHN 6/8/2024 23237/LS 22/4/2025 Công ty luật

Đại An HĐLĐ

207 LÊ MINH TÂM 6/4/1962 Nam 25878/TP/LS-
CCHN 14/02/2025 23157/LS 26/3/2025 Chưa rõ

208 PHAN VĂN VIÊN 3/12/1988 Nam 25788/TP/LS-
CCHN 07/02/2025 23178/LS 26/3/2025 Chưa rõ

209 LỤC VĂN HÔN 30/5/1989 Nam 26307/TP/LS-
CCHN 28/4/2025 24522/LS 31/10/2025

HĐLĐ (Mỹ
Đức và Cộng

sự

210 NGUYỄN QUỐC VŨ 31/12/1996 Nam 26456/TP/LS-
CCHN 26/05/2025 23855/LS 12/8/2025

HĐLĐ CTL
Hãng luật Lê

Gia
211 TRẦN NGỌC THƯƠNG 20/10/1981 Nam 6518/TP/LS-

CCHN 7/2/2025 5160/LS 26/6/2025 Chưa rõ

212 TRẦN VIẾT HÀ 7/2/1990 Nam 18603/TP/LS-
CCHN 14/08/2020 17099/LS 23/7/2025

Công ty luật
TNHH MTV
Hà và Cộng sự

Thành lập
Công ty/Giám

đốc
Chuyển từ Đoàn LS

khác về

213 VÕ THANH XUÂN 15/12/1995 Nam 23058/TP/LS-
CCHN 25/10/2023 24524/LS 31/10/2025 Chưa rõ

214 H' MI CHAN NIÊ 1/5/1987 Nữ 26729/TP/LS-
CCHN 04/07/2025 4/7/2025 23964/LS 9/8/2025

Công ty luật
TNHH MTV
NVLAW
GROUP,

Hợp đồng lao
động, Trưởng
chi nhánh

(18/10/2025 -
17/10/2026

Bộ cấp do nộp hồ sơ
trước ngày phân cấp

215 CAO MINH NHÃ 12/6/1961 Nam 15339/TP/LS-
CCHN 26/04/2018 13912/LS 26/3/2025

Văn phòng luật
sư Cao Minh
Nhã, thôn 14,
xã Ea Wer, tỉnh

Đắk Lắk

Trưởng Văn
phòng

Chuyển từ Đoàn LS
khác về

216 TỪ THẾ ANH HÙNG 18/4/1987 Nam 66.2025.0002/TP/
LS-CCHN 0572/QĐ-UBND 30/7/2025 24059/LS 12/9/2025 Văn phòng luật

sư THT HĐLĐ

217 NGUYỄN TRỌNG HỮU 1/2/1969 Nam 66.2025.0003/TP/
LS-CCHN 0573/QĐ-UBND 30/7/2025 24060/LS 12/9/2025 Văn phòng luật

sư La Minh HĐLĐ

218 HỒ THỊ HỒNG CHUNG 22/8/1995 Nữ
Số

66.2025.0004/TP/
LS-CCHN

0832/QĐ-UBND 6/8/2025 24061/LS 12/9/2025
Công ty luật
ACC (thành
phố Hồ Chí

Minh

HĐLĐ Trưởng
Chi nhánh số 3
tại Đắk Lắk,
CTL ACC

219 NGUYỄN NGỌC SÂM 15/02/1965 Nam 66.2025.0008/TP/
LS-CCHN

01357/QĐ-UBND ngày
18/9/2025 18/9/2025 24525/LS 31/10/2025 Chưa rõ

220 NGUYỄN THỊ THANH LÝ 2/9/1981 Nữ 66.2025.0009/TP/
LS-CCHN

01372/QĐ-UBND ngày
19/9/2025 19/9/2025 18557/LS 5/9/2022 Văn phòng luật

sư Thanh Lý
Thành lập Văn
phòng/Trưởng
Văn phòng

Chứng chỉ 1490/QĐ-
BTP ngày 06/7/2022
hành nghề này đã bị
mất và đã xin cấp lại
66.2025.0009/TP/LS-

CCHN, Số:
01372/QĐ-UBND
ngày 19/9/2025

221 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 9/7/1966 Nam 66.2025.0011/TP/
LS-CCHN

01429/QĐ-UBND ngày
24/9/2025 24/9/2025 24526/LS 31/10/2025 Chưa rõ

222 LỮ ĐÌNH TÍNH 20/4/1965 Nam 66.2025.0012/TP/
LS-CCHN

01529/QĐ-UBND ngày
01/10/2025 1/10/2025 24523/LS 31/10/2025 Chưa rõ



223 LƯƠNG THỊ HOAN 9/9/1995 Nữ 66.2025.0016/TP/
LS-CCHN

01741/QĐ-UBND ngày
21/10/2025 21/10/2025

Công ty luật
Thành Công và

Cộng sự
HĐLĐ

224 VŨ THỊ THÙY TRANG 12/7/1999 Nữ 66.2025.0018/TP/
LS-CCHN

01821/QĐ-UBND ngày
29/10/2025 29/10/2025 Văn phòng luật

sư Tân An HĐLĐ

225 LÊ THỊ HỒNG THÚY 7/1/1998 Nữ 23995/TP/LS-
CCHN 21472/LS VPLS Nhân

Kiến Hòa HĐLĐ

226 LÊ QUÝ TỈNH 14/8/1988 Nam 26765/TP/LS-
CCHN 10/7/2025 Chưa rõ

227 HUỲNH ANH TUẤN 16/8/1998 Nam 66.2025.0001/TP/
LS-CCHN 21/7/2025 Chưa rõ Bộ cấp do nộp hồ sơ

trước ngày phân cấp
228 PHAN LÂM SƠN 19/10/1990 Nam 66.2025.0005/TP/

LS-CCHN 0859/QĐ-UBND 12/8/2025 Chưa rõ

229 LÊ VĂN ĐẲNG 12/3/1968 Nam 66.2025.0010/TP/
LS-CCHN

01436/QĐ-UBND ngày
25/9/2025 25/9/2025

230 TRẦN THỊ THU ANH 2/10/1968 Nữ 66.2025.0015/TP/
LS-CCHN

01680/QĐ-UBND ngày
15/10/2025 15/10/2025

231 VÕ NGỌC BẢO 25/12/1965 Nam 66.2025.0017/TP/
LS-CCHN

01820/QĐ-UBND ngày
29/10/2025 29/10/2025

232 TỪ THỊ HẰNG NHA 10/11/1990 Nữ 66.2025.0020/TP/
LS-CCHN

01887/QĐ-UBND ngày
03/11/2025 3/11/2025

233 LƯƠNG QUANG 10/3/1965 Nam 66.2025.0021/TP/
LS-CCHN

01975/QĐ-UBND ngày
10/11/2025 10/11/2025

234 NGUYỄN VĂN TÀO 4/1/1966 Nam 66.2025.0022/TP/
LS-CCHN

01974/QĐ-UBND ngày
10/11/2025 10/11/2025

235 LÊ THANH TÙNG 13/12/1973 nam 66.2025.0023/TP/
LS-CCHN

01985/QĐ-UBND ngày
11/11/2025 11/11/2025

236 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 11/03/1994 Nữ 21187/TP/LS-
CCHN 03/11/2022 18857/LS

237 VÕ THANH HÀ 23/5/1967 Nam 66.2025.0007/TP/
LS-CCHN 01171/QĐ-UBND 4/9/2025 24599/LS 11/11/2025

238 LÊ THỊ QUỲNH MAI 9/11/1996 Nữ 66.2025.0019/TP/
LS-CCHN

01888/QĐ-UBND ngày
03/11/2025 3/11/2025 HĐLĐ CTL

Tín Việt

1 NGUYỄN HƯỜN 10/3/1964 Nam 66.2025.0024/TP/
LS-CCHN

02346/QĐ-UBND ngày
17/12/2025 (M) 17/12/2025

2 ĐINH PHƯỚC HIỆU 10/2/1978 Nam 66.2025.0025/TP/
LS-CCHN

02390/QĐ-UBND ngày
22/12/2025 (M) 22/12/2025

3 LƯU VĂN ĐỨC 18/02/1967 Nam 66.2025.0026/TP/
LS-CCHN

02391/QĐ-UBND ngày
22/12/2025 (M) 22/12/2025

4 NGUYỄN NAM LONG 20/8/1970 Nam 66.2025.0027/TP/
LS-CCHN

02389/QĐ-UBND ngày
22/12/2025 (M) 22/12/2025

5 TRẦN NGỌC TRUNG 30/4/1964 Nam 66.2025.0028/TP/
LS-CCHN

02429/QĐ-UBND ngày
25/12/2025 (M) 25/12/2025

1 VI THẾ NAM 28/7/1987 Nam 66.2026.0001/TP/
LS-CCHN 35/QĐ-UBND 6/1/2026

2 PHẠM VĂN PHIẾM 3/7/1972 Nam 66.2026.0002/TP/
LS-CCHN 34/QĐ-UBND 6/1/2026

Tổng hợp đến 15/12/2025

DANH SÁCH ĐÃ CẤP CHỨNG CHỈ, ĐANG CHỜ CẤP THẺ 2025

DANH SÁCH ĐÃ CẤP CHỨNG CHỈ, ĐANG CHỜ CẤP THẺ 2026



3 NGUYỄN VĂN SÁU 18/9/1967 Nam 66.2026.0003/TP/
LS-CCHN 36/QĐ-UBND 6/1/2026

4 NGUYỄN ĐÌNH ĐÁNG 10/10/1967 Nam 66.2026.0004/TP/
LS-CCHN 215/QĐ-UBND 13/01/2026

5 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 8/7/1971 Nữ 66.2026.0005/TP/
LS-CCHN 216/QĐ-UBND 13/01/2026

6 NGUYỄN TÀI SỬ 12/11/1963 Nam 66.2026.0006/TP/
LS-CCHN 326/QĐ-UBND 27/01/2026

7 PHẠM VĂN VŨ 11/11/1999 Nam 66.2026.0007/TP/
LS-CCHN 327/QĐ-UBND 27/01/2026

8 LÊ THỊ TRANG 11/7/1991 Nữ 66.2026.0008/TP/
LS-CCHN 353/QĐ-UBND 29/01/2026

9 NÔNG THỊ THẢO 15/8/1990 Nữ 66.2026.0009/TP/
LS-CCHN 352/QĐ-UBND 29/01/2026

10 VŨ THỊ BÍCH ĐOAN 2/6/1993 Nữ 66.2026.0010/TP/
LS-CCHN 351/QĐ-UBND 29/01/2026





















































Số
CCHN

Quyết
định Ngày cấp Số Thẻ luật

sư Ngày cấp

1 Lê Thị Bích Thảo 10/9/1968 Nữ 9051/LS 24/7/2014 20/QĐ-BTV
ngày 20/01/2025 HĐLĐ Thôi hành nghề theo

nguyện vọng
2 Nguyễn Đình Thương 2/1/1955 Nam 11228/LS 9/9/2016 HĐLĐ Thôi hành nghề theo

nguyện vọng
3 Nguyễn Thị Tùng Lâm 2/9/1977 Nữ 18584/LS 20/9/2022 HĐLĐ Thôi hành nghề theo

nguyện vọng
4 Dương Quang Tuyển 15/3/1959 Nam 14765/LS 19/9/2019 HĐLĐ Thôi hành nghề theo

nguyện vọng

5 Chu Đức Lưu 10/12/1965 Nam 55/LS 19/12/2018
85/QĐ-BTV

ngày 24/4/2025,
ngày thu hồi
04/4/2025

Tưởng Văn
phòng

Thôi hành nghề theo
nguyện vọng

6 Võ Văn Hữu 13/6/1957 Nam 15320/LS 25/02/2020
85/QĐ-BTV

ngày 24/4/2025,
ngày thu hồi
04/4/2025

HĐLĐ Thôi hành nghề theo
nguyện vọng

7 Đỗ Anh Phương 22/8/1958 Nam 16126/TP/
LS-CCHN 19/11/2018 14142/LS 06/3/2019 Thôi hành nghề

2024 HĐLĐ Thôi hành nghề theo
nguyện vọng

8 TRẦNĐÌNH SƠN 14/02/1958 Nam 16394/TP/
LS-CCHN

534/QĐ-
BTP ngày
05/3/2019

05/3/2019 14395/LS 03/6/2019 Văn phòng luật
sư T.H.T

Hợp đồng
lao động

Thôi hành nghề theo
nguyện vọng

9 DƯƠNG VĂNQUẾ 19/09/1949 Nam 6259/TP/L
S-CCHN 04/02/1010 733/LS 01/8/2010

đã chấm dứt
hoạt động từ
ngày 10/6/2022

Trưởng Văn
phòng Luật
sư Bình Lý

Thôi hành nghề theo
nguyện vọng

10 PHẠMHÀO 10/8/1958 Nam 16236/TP/
LS-CCHN 3/1/2019 14310/LS 8/5/2019 Thôi hành nghề

2025
Thôi hành nghề theo

nguyện vọng
11 VÕ HẠ 12/5/1952 Nam 0891/TP/L

S-CCHN 20/05/2002 717/LS 01/8/2010 Văn phòng luật
sư Tây Nguyên

Hợp đồng
lao động Chết 2025

12 Lê Văn Phể 10/11/1959 Nam 15730/LS
18/6/2020 Văn phòng

Luật sư Số
1

Hợp
đồng lao
động

Chết 2025

Phạm Văn Khánh 27/02/1960 Nam 17881/TP/
LS-CCHN 26/3/2020 15731/LS 18/6/2020 Đang làm thủ tục HĐLĐ Thôi hành nghề theo

nguyện vọng
NGUYỄN ĐÌNH BẢO 27/01/1983 Nam 8072/TP/L

S-CCHN 5/8/2011 6518/LS 10/9/2011 TN. HS 2024 Truy cứu trách
nhiệm hình sự Buộc thôi hành nghề

1 NGUYỄN ĐỨCVŨ 21/05/1983 Nam 18463/TP/
LS-CCHN 20/07/2020 16161/LS 21/09/2020 Chuyển ĐLS 2025 (Bình

Định cũ - Gia Lai)

2 MAI VĂNHIỆP 9/6/1959 Nam 16408/TP/
LS-CCHN

676/QĐ-
BTP ngày
26/3/2019

26/03/2019 14321/LS 17/05/2019
Văn phòng luật
sư Nguyễn Mai

Hiệp
Hợp đồng
lao động Chuyển ĐLS 2025

1 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 27/01/1983 Nam 8072/TP/L
S-CCHN 05/8/2011 6518/LS 10/9/2011 Văn phòng luật

sư Đình Bảo
Trưởng Văn

phòng

Bị tạm đình chỉ hoạt động
hành nghề luật sư theo
Quyết định số 212/QĐ-

ĐLS ngày 12/12/2024 của
Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật

sư tỉnh

DANH SÁCH THÔI HÀNH NGHỀ (cập nhật từ 19/12/2025)

STT Họ tên Ngày sinh Giới
tính

Chứng chỉ hành nghề luật sư Thẻ luật sư

Quyết định thi
hồi

Hình
thức
hành
nghề

Ghi chú

CHUYỂN ĐOÀN

ĐÌNH CHỈ, TẠM ĐÌNH CHỈ



Stt Năm sinh Ghi chú
1 26/4/1999
2 2/6/1993
3 10/2/1998
4 19/11/1993 PY cũ
5 26/3/1996 PY cũ
6 2/9/2000
7 30/6/1991 PY cũ
8 26/11/1992
9 15/8/1990
10 20/01/1998 PY cũ
11 11/4/2000
12 11/7/1991
13 24/7/1998

14 11/11/1999

15 20/02/1999

DANH SÁCH ĐẠT KẾT QUẢ TẬP SỰ ĐỢT 2/2025. THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QD-HĐKT (ngày
29/12/2025)Họ và tên Đăng ký cấp CCHN

Hoàng Thị Minh Anh
Vũ Thị Bích Đoan Đã đề nghị

Nguyễn Huỳnh Trung Kiên
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phạm Minh Quân Đã đề nghị (trả lại hs
chờ lltp)

Võ Hoàng Quân
Lê Công Thành Tâm Đã đề nghị (trả lại hs

chờ lltp)
Nông Thị Thảo Đã đề nghị

Trần Thị Bích Thủy
Nguyễn Vương Thủy Tiên Đã đề nghị (trả lại hs

chờ lltp)
Lê Thị Trang Đã đề nghị

Nguyễn Thị Trang

Phạm Văn Vũ

66.2026.0007/TP/LS-
CCHN; QĐ số 327/QĐ-

UBND 27/01/2026

Nguyễn Thị Xuân


